
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - 
LỚP 3 Tuổi B 

Tên giáo viên: 3 tuổi B 

Thời gian/hoạt 
động

Tuần 1
Từ 07/09 đến 11/09

Tuần 2
Từ 14/09 đến 18/09

Tuần 3
Từ 21/09 đến 25/09

Tuần 4
Từ 28/09 đến 02/10

Mục tiêu 
thực hiện

Đón trẻ, thể dục 
sáng

Thể dục sáng (MT1) Đón trẻ - thể dục 
sáng 

Đón trẻ - thể dục 
sáng 

Hoạt động khác:
Đón trẻ - thể dục 
sáng 

MT1

Trò chuyện - Trò chuyện (MT5) - Trò chuyện 
(MT58) 

- Trò chuyện Trò chuyện (MT40) MT5, 
MT58, 
MT40

T2

Hoạt động vận 
động

VĐ
Bò theo hướng thẳng
TC: Bật qua suối 
nhỏ. (MT5) 

Hoạt động vận 
động

VĐ: Trườn theo 
đường dích dắc
TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột 

Hoạt động vận 
động

VĐ
Bò theo đường rích 
rắc
TC: Thi xem ai 
nhanh 

Hoạt động vận 
động

- VĐ: Đi kiễng gót.
- TC: Ném bóng vào 
rổ (MT2) 

T3

Hoạt động khám 
phá

KPXH
Trường mầm non 
LX của bé (MT44) 

Hoạt động tạo hình

- Tô màu chùm bóng 
bay (MT7) 

Hoạt động khám 
phá

Nhận biết một số đồ 
dùng đồ chơi ở lớp 

Hoạt động tạo hình

Tạo hình: Tô màu 
đèn lồng (mẫu) 

Hoạt động học

T4
Hoạt động làm 
quen với toán

Hoạt động làm 
quen với toán

Hoạt động văn học

LQVH
Thơ: Giờ ăn 

Hoạt động văn học

MT44, 
MT32, 
MT49, 
MT72, 
MT5, 
MT7, 
MT34, 
MT75, 
MT24, 
MT11, 
MT76, 
MT74, 
MT2



LQVT
Nhận biết to, nhỏ 
(MT32) 

NB phía trên- Phía 
dưới của bản thân 
(MT34, MT24) 

LQVH 
Truyện “Anh chàng 
mèo mướp”. 

T5

Hoạt động văn học

LQVH
Thơ: Bàn tay cô 
giáo. (MT49) 

Hoạt động văn học

VH
Truyện "Vì sao bé 
Huy nín khóc" 
(MT44) 

Kỹ năng sống

RKNS
Bé rửa tay bằng xà 
phòng (MT11) 

Hoạt động khám 
phá

KPXH 
Các cô các bác trong 
trường (MT76) 

T6

Hoạt động âm nhạc

Âm nhạc: DH: Cháu 
đi mẫu giáo
NH: Trường chúng 
cháu là trường MN
TC:Tai ai tinh. 
(MT72) 

Hoạt động âm nhạc

GDAN
VĐ: Hoa bé ngoan.
NH: Đi dạo.
TC: Ai nhanh hơn. 
(MT75) 

Hoạt động âm nhạc

GDAN
DH: Em đi mẫu 
giáo.
NH: Qủa bóng.
TC: Nghe nhạc nhảy 
vào vòng. 

Hoạt động âm nhạc

Âm nhạc : Sinh hoạt 
văn nghệ khép chủ 
đề. (MT74) 

T2

- Quan sát trường 
mầm non.
-TC: Kéo cưa lừa xẻ. 
(MT38) 

- TC: Bật qua suối 
hái hoa.
- Chơi với lá. 

- Vẽ đồ dùng đồ chơi 
bằng phấn.
- TC: Kéo co. 

- QS cầu trượt
- TC: Gieo hạt 

T3
- Thăm lớp 3 tuổi C
- TC: Cua cắp 

- Bé với các bạn.
-TC: Tập tầm vông 

- Dạo chơi vườn cổ 
tích
- TC: Tập tầm vông 

- Chơi với phấn
- TC: Kéo co. Hoạt động 

ngoài trời

T4

Dạo quanh sân 
trường
- Tc: Tập tầm vông 

- Thăm lớp 4 tuổi C
TC: Gieo hạt 

- Quan sát: cây xanh
trong trường bé.
- TC: Gieo
hạt. 

- Chơi với vòng
- TC: Dung dung 
dung dẻ 

MT38, 
MT73



T5

- Bé giúp bác lao 
công.
- TC: Chi chi chành 
chành 

- Bé giúp bác lao 
công.
- TC:Tập tầm vông 

- Chơi với phấn.
- TC: Kéo co 

- Thăm lớp 3 tuổi 
A,C.
- TC: Cua cắp 

T6

- Quan sát khu vui 
chơi vận động của 
trường.
- TC: Cua cắp 

QS lớp học của bé.
-TC: Kéo cưa lừa xẻ 

- Chơi với lá
- TC: Trời nắng trời 
mưa. 

- Quan sát mâm con 
giống
- TC: Lộn cầu vồng 
(MT73) 

Hoạt động chơi 
góc

Hoạt động góc 
(MT54) 

Hoạt động góc Hoạt động góc Hoạt động góc MT54

Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh

Ăn- ngủ Ăn- Ngủ Ăn- Ngủ Ăn - ngủ 

T2

- Đồ dùng của bé có 
gì và để ở đâu.
- TC: Oẳn tù tì 
(MT19) 

NB và cách phòng 
chống dịch bệnh 
theo mùa.
- TC: Nu na nu nống. 

- Bé không đi theo 
người lạ 
- TC: Xỉa các mè 

T3

- Thực hành 1 số tình 
huống chào hỏi, xin 
phép 
.
- TC: Kéo co 
(MT14) 

- Nhận biết một số 
trường hợp khẩn cấp 
và gọi người giúp đỡ 
(113,114) 

Nhận biết một số 
thực phẩm và món 
ăn quen thuộc
TC: Chuyền bóng 
(MT8) 

Ôn NB phía trên – 
dưới của bản thân trẻ 

T4

- Thực hành đi vệ 
sinh đúng nơi quy 
định.
- TC : Qua suối hái 
hoa (MT17) 

- Nhận biết khăn 
mặt, cốc uống nước.
-TC: Kéo cưa lừa xẻ 

- Nặn cái trống. 
- TC: Kéo cưa lừa xẻ 

- Giải câu đố về đồ 
chơi của bé. 
- TC: Nu na nu nống 

Hoạt động 
chiều

T5 - Tô màu đu quay.
- TC: Nu na nu nống 

- Lớp học của bé.
- TC: Oẳn tù tì. 

- Làm quen với 1 số 
kí hiệu thông 

- Tập cất đồ dùng đồ 
chơi đúng qui định 

MT14, 
MT17, 
MT19, 
MT8, 
MT67, 
MT22, 
MT77



thường.
- TC: Oẳn tù tì. 

- TC: Gieo hạt 
(MT22) 

T6

- Bé vui tết trung 
thu.
- TC: Kéo co.
- NGCT. 

- LĐVS
-TC: Nu na nu nống.
- NGCT. 

- Nghe đọc thơ trong 
chủ đề. 
- TC: Nu na nu nống
- NGCT. (MT67) 

- Lao động vệ sinh.
- TC: Dung dăng 
dung dẻ
- NGCT (MT77) 

Chủ đề - Sự kiện 
Trường Mầm non 
Long Xuyên thân 
yêu 

Lớp Mẫu giáo 3 
tuổi của bé 

Đồ dùng, đồ chơi 
của bé 

Các cô, bác trong 
trường MN Long 
Xuyên 

Đánh giá KQ thực 
hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu Giáo viên 
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